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1 Bùi Châu Anh 17/08/2014
Xã Thanh Yên, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên
9 9 T 10 10 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 01/2025 445 5A1

2 Lò Hoàng Anh 28/12/2014
Bệnh viện Đa khoa thị xã 

Mường Lay, tỉnh Điện Biên
7 6 H 6 6 6 7 5 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T 02/2025 1067 5A2

3 Thái Thị Kim Anh 28/12/2014
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên
7 8 T 8 8 7 8 8 T T T T T T T T T Đ Đ Đ T Đ T T T T T 03/2025 2794 5A2

4 Tòng Nguyễn Diệu Anh 16/07/2014
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên
8 9 T 9 8 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 04/2025 2738 5A2

5 Ngô Gia Bảo 01/02/2014
Bệnh Viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
10 9 T 9 10 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 05/2025 1484 5A3

6 Nguyễn Thái Bảo 21/11/2014
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên
9 8 T 9 10 10 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 06/2025 641 5A2

7 Nguyễn Thái Bảo 12/06/2014
Khoa Sản - Bệnh viện Tỉnh 

Điện Biên
8 7 T 7 8 8 7 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 07/2025 2205 5A3

8 Phạm Đình Gia Bảo 10/8/2014
Bệnh Viện đa khoa huyện 

Điện Biên
5 6 H 8 6 6 6 6 H H H H Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ 08/2025 3046 5A4

9 Trần Đoàn Thái Bảo 10/12/2014
Bệnh Viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
9 8 T 8 9 8 9 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 09/2025 2398 5A3

10 Nguyễn Thanh Bình 07/05/2014
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Điện 

Biên
7 7 T 9 8 8 7 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 10/2025 2767 5A1

11 Nguyễn Thị Minh Châu 11/09/2014 Bệnh viện Tỉnh Điện Biên 10 9 T 9 10 10 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 11/2025 4693 5A3
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12 Lò Thị Quế Chi 15/10/2014
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên
7 8 T 8 9 8 9 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 12/2025 2615 5A1

13 Lường Phương Chi 25/11/2014
Bệnh viện Đa khoa huyện 

Điện Biên
9 9 T 9 9 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 13/2025 3051 5A1

14 Phạm Hải Đăng 05/12/2014
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên
7 7 T 8 7 8 7 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 14/2025 1477 5A4

15 Lã Văn Đạt 18/8/2014
Bệnh Viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
5 6 H 5 6 6 7 5 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ 15/2025 1475 5A4

16 Lường Thị Ngọc Điệp 18/09/2014
Bệnh viện đa khoa huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên
7 9 T 9 9 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 16/2025 752 5A1

17 Hứa Minh Doanh 01/05/2014
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên
6 6 T 5 5 6 6 6 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T 17/2025 461 5A2

18 Lò Chí Dũng 12/01/2014
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên
9 9 T 10 9 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 18/2025 2735 5A1

19 Lò Hoàng Dy 13/08/2014
Bệnh viện hyện Điện Biên 

tỉnh Điện Biên
6 5 H 5 8 8 7 7 H T T T T T T T T T T Đ Đ Đ T T T T T 19/2025 1062 5A1

20 Lò Thị Thanh Hà 30/05/2014
Xã Thanh Yên, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên
10 9 T 10 9 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 20/2025 2634 5A1

21 Quàng Thị Bảo Hân 19/02/2014
Xã Thanh Yên, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên
7 8 T 8 8 7 9 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 21/2025 2596 5A2

22 Lò Thu Hoài 05/01/2014
Xã Thanh Yên, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên
8 9 T 7 8 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 22/2025 2735 5A1

23 Lò Bảo Hoàng 05/08/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
7 8 T 7 7 8 8 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 23/2025 2499 5A2

24 Lò Minh Hoàng 24/08/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
7 7 T 7 7 8 7 7 H H T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T Đ Đ T T Đ T Đ 24/2025 2153 5A3

25 Lò Bích Huệ 02/03/2014

Trạm y tế xã Thanh Chăn, 

huyện Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên

9 9 T 9 9 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 25/2025 2074 5A2

26 Đinh Xuân Hưng 11/10/2014
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên
7 8 T 8 7 7 8 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 26/2025 2203 5A4

27 Quàng Việt Hưng 05/01/2014
Bệnh viện đa khoa huyện Điện 

Biên
6 7 T 7 7 8 8 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 27/2025 2700 5A1

28 Lý Thị Thu Hương 15/03/2014
Bệnh viện đa khoa huyện Điện 

Biên tỉnh Điện Biên
10 9 T 9 10 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 28/2025 2032 5A1

29 Nguyễn Đình Quang Huy 18/12/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
7 7 T 7 7 6 8 5 H T T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T 29/2025 2228 5A1

30 Trần Đăng Huy 16/02/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
9 8 T 7 8 8 7 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 30/2025 2220 5A3



31 Lường Thị Thảo Huyền 27/03/2014
Bệnh viện đa khoa, tỉnh Điện 

Biên
7 8 T 7 9 8 9 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 31/2025 2599 5A1

32 Đinh Quang Khải 11/11/2014
Bệnh viện đa khoa huyện Điện 

Biên
10 9 T 10 10 9 10 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 32/2025 1464 5A4

33 Phạm Quang Khải 24/01/2014
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên
7 7 T 7 5 6 7 5 H H T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T Đ T Đ 33/2025 1197 5A3

34 Lò Minh Khang 30/03/2014
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên
8 8 T 8 7 8 9 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 34/2025 2337 5A4

35 Lò Bảo Khanh 22/10/2014
Bệnh viện Đa khoa huyện 

Điện Biên
7 8 T 8 7 8 9 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 35/2025 1932 5A2

36 Nông Nhật Khánh 18/11/2014
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên
10 9 T 9 7 8 9 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 36/2025 2212 5A4

37 Quản Anh Kiệt 09/01/2014
Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Điện 

Biên
9 9 T 9 9 9 8 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 37/2025 1594 5A3

38 Quàng Anh Kiệt 09/08/2014
Xã Thanh Yên huyện Điện 

Biên tỉnh Điện Biên
6 6 H 7 5 6 6 6 H H H T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T Đ T Đ 38/2025 2286 5A3

39 Pờ Thùy Kim 13/5/2014
Nà Hừ 1 -Bum Nưa- Mường 

Tè-Lai Châu
10 9 T 10 9 9 10 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 39/2025

Học 

nhờ
5A4

40 Lò Hoàng Lâm 01/02/2014
Xã Thanh Yên, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên
7 8 T 8 7 6 8 5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 40/2025 2740 5A1

41 Vũ Tuệ Lâm 22/10/2014
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Sơn 

La
9 9 T 8 10 9 8 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 41/2025 4001 5A3

42 Lò Thị Tâm Lan 28/04/2014
Xã Thanh Yên, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên
9 9 T 9 9 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 42/2025 2481 5A2

43 Đinh Gia Linh 25/09/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
9 8 T 8 9 8 9 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 43/2025 1333 5A3

44 Lò Thị Diệu Linh 17/03/2014
Đội 6 xã Thanh Yên, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên
9 9 T 9 9 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 44/2025 3066 5A2

45 Lò Thuỳ Linh 20/02/2014
Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Điện 

Biên
9 9 T 9 10 10 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 45/2025 2224 5A3

46 Trần Thùy Linh 31/05/2014
Bệnh viện đa khoa huyện Điện 

Biên tỉnh Điện Biên
7 7 T 8 8 8 7 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 46/2025 2557 5A1

47 Lường Đức Long 07/9/2014
Xã Thanh Yên huyện Điện 

Biên tỉnh Điện Biên
5 6 H 6 5 6 6 5 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T Đ Đ Đ 47/2025 2272 5A3

48 Hà Thị Tâm Lương 20/03/2014
 Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
10 9 T 10 9 10 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 48/2025 2790 5A1

49 Đoàn Thị Khánh Ly 07/09/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
5 5 H 5 5 5 5 5 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T 49/2025 2550 5A1



50 Lò Thảo Ly 21/11/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
8 8 T 7 8 8 8 8 T T H T T T T Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T T T 50/2025 3050 5A2

51 Lù Thị Khánh Ly 27/10/2014
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên
9 8 T 8 8 8 9 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 51/2025 349 5A3

52 Vũ Văn May 09/11/2014
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh 

Điện Biên
7 6 H 8 5 6 7 5 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ 52/2025 1280 5A4

53 Nguyễn Bảo Minh 29/10/2014
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh 

Điện Biên
8 8 T 8 7 8 8 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 53/2025 2407 5A4

54 Lò Thị Trà My 30/11/2014
Bệnh viện Đa khoa huyện 

Điện Biên
10 9 T 9 10 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 54/2025 2835 5A2

55 Lù Hải Nam 27/9/2014
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh 

Điện Biên
8 7 H 8 7 6 8 6 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ 55/2025 2219 5A4

56 Lò Đại Nghĩa 03/05/2014 Bệnh viện huyện Điện Biên 7 7 T 9 8 8 9 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 56/2025 1079 5A1

57 Lò Thị Bích Ngọc 16/06/2014 Bệnh viện huyện Điện Biên 7 8 T 7 7 8 8 8 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T 57/2025 1072 5A2

58 Vũ Bảo Ngọc 06/02/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
10 9 T 9 10 9 10 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 58/2025 1342 5A4

59 Lò Bảo Nguyên 06/10/2014
Bệnh viện Đa khoa huyện 

Điện Biên
6 6 H 6 5 5 6 6 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T 59/2025 439 5A2

60 Cà Việt Nhật 07/02/2014
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh 

Điện Biên
9 8 T 9 8 8 9 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 60/2025 211 5A4

61 Nguyễn Phạm Long Nhật 23/02/2014
Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Điện 

Biên
9 8 T 9 7 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 61/2025 2291 5A4

62 Lò Linh Nhi 24/8/2014
Xã Thanh Yên huyện Điện 

Biên tỉnh Điên Biên
6 7 H 8 7 7 7 8 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ 62/2025 3147 5A4

63 Nguyễn Thị Yến Nhi 29/7/2014
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên
7 8 T 8 7 8 7 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 63/2025 5A3

64 Phạm Thị Nhi 28/01/2014
Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Điện 

Biên
9 9 T 8 8 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 64/2025 2288 5A3

65 Trương Lâm Nhi 18/12/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
5 8 T 8 7 8 8 7 H T T H Đ Đ Đ T Đ Đ T T T Đ T T Đ Đ Đ 65/2025 4031 5A3

66 Quàng Thị Nhung 25/08/2014
Xã Thanh Yên, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên
8 7 T 7 8 8 8 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 66/2025 2739 5A2

67 Lò Hoàng Phúc 26/04/2014

Trạm y tế xã Thanh Yên 

huyện Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên

6 6 H 8 7 6 7 6 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T 67/2025 2480 5A1

68 Nguyễn Thị Lan Phương 15/04/2014
Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Điện 

Biên
9 9 T 9 8 7 9 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 68/2025 1350 5A4



69 Đoàn Nguyễn Duy Quân 07/06/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
9 9 T 9 9 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 69/2025

Học 

nhờ
5A4

70 Hoàng Anh Quân 11/11/2014
Bệnh viện đa khoa huyện Điện 

Biên tỉnh, Điện Biên
8 7 T 7 7 8 9 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 70/2025 2674 5A1

71 Lò Hoàng Bảo Quân 09/01/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
10 9 T 9 9 10 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 71/2025 2523 5A2

72 Lường Hải Quân 31/12/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
8 9 T 9 8 8 9 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 72/2025 3061 5A2

73 Quàng Mạnh Quyết 05/01/2014
Xuân Lao, Mường Ảng, Điện 

Biên
9 6 T 9 8 8 7 8 T T H T Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ T T T T T T 73/2025 3119 5A1

74 Cà Lò Như Quỳnh 26/07/2014
Bệnh viện Đa khoa huyện 

Điện Biên
10 9 T 9 9 9 10 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 74/2025 2815 5A2

75 Lê Thị Như Quỳnh 25/1/2014

Trạm y tế xã Thanh Yên 

huyện Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên

10 9 T 9 9 9 10 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 75/2025 2906 5A4

76 Đỗ Xuân Sáng 02/04/2014
Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Điện 

Biên
10 9 T 9 9 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 76/2025 2213 5A3

77 Quàng Duy Tâm 29/09/2014
Bệnh viện đa khoa huyện Điện 

Biên
8 7 T 6 6 7 7 8 T T T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T 77/2025 2717 5A1

78 Lò Duy Thái 23/10/2014
Xã Thanh Yên huyện Điện 

Biên tỉnh Điện Biên
8 7 T 8 6 8 8 8 T H T T Đ Đ Đ Đ T T T T Đ T T T Đ T Đ 78/2025 4002 5A3

79 Quàng Duy Thân 08/04/2014
Bệnh viện đa khoa huyện Điện 

Biên
7 6 H 7 6 8 7 7 T H T T T T T T T T T T T T T T T T T 79/2025 1060 5A1

80 Lò Quyết Thắng 07/04/2014 Thị trấn Điện Biên Đông 7 7 H 7 6 7 8 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 80/2025
Học 

nhờ
5A2

81 Đoàn Thị Thanh Thảo 29/10/2014
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên
9 9 T 10 10 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 81/2025 3039 5A2

82 Lường Văn Thuận 10/3/2014
Bệnh viện đa khoa huyện Điện 

Biên tỉnh Điện Biên
7 7 H 7 7 8 8 7 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ 82/2025 1389 5A4

83 Lò Văn Tiến 15/09/2013

Trạm y tế xã ThanhYên, 

huyện Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên

5 6 H 6 7 6 6 5 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T 83/2025 535 5A2

84 Lò Thị Thanh Trà 09/02/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
10 9 T 9 9 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 84/2025 5A3

85 Lò Bảo Trâm 09/10/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
6 8 H 6 7 8 8 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 85/2025 3060 5A2

86 Lò Bảo Trâm 28/4/2014
Bệnh viện đa khoa huyện Điện 

Biên
9 9 T 9 9 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 86/2025 2352 5A4

87 Lò Thuỳ Trâm 02/11/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
7 8 T 7 7 8 7 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 87/2025 1635 5A3



88 Đặng Minh Triết 26/6/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
10 9 T 9 9 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 88/2025 2247 5A3

89 Nguyễn Thành Trung 03/3/2014
Trung tâm Y tế huyện Tuần 

Giáo tỉnh Điện Biên
5 6 H 7 5 6 6 6 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T Đ Đ Đ 89/2025 1729 5A3

90 Lò Anh Tú 30/07/2014
Bệnh viện đa khoa huyện Điện 

Biên
9 9 T 10 9 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 90/2025 2688 5A1

91 Lay Văn Tuân 14/12/2014
Xã Thanh Yên huyện Điện 

Biên tỉnh Điện Biên
9 9 T 9 9 8 9 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 91/2025 2208 5A4

92 Nguyễn Thị Nhật Uyên 26/01/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
9 9 T 9 10 10 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 92/2025 174 5A3

93 Lò Thị Thanh Vân 15/05/2014
Trung tâm y tế huyện Điện 

Biên 
6 5 H 6 6 6 7 5 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T 93/2025 3093 5A1

94 Lường Thị Thúy  Vân 04/10/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
9 9 T 9 9 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 94/2025 2219 5A4

95 Nguyễn Minh Ánh Vi 26/09/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
8 7 T 8 8 7 9 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 95/2025

Học 

nhờ
5A1

96 Lò Anh Vũ 01/12/2014
Xã Thanh Yên huyện Điện 

Biên tỉnh Điên Biên
8 8 T 9 8 7 9 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 96/2025 31 5A4

97 Phạm Bảo Vy 13/5/2014
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên
9 9 T 8 8 8 9 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 97/2025 4751 5A3

98 Tòng Thảo Vy 01/4/2014
Xã Chiềng Sinh-huyện Tuần 

Giáo- tỉnh Điện Biên
5 6 H 5 5 6 6 6 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ 98/2025 1385 5A4

Chữ ký và họ tên giáo viên chủ nhiệm

                   Đồng Nghĩa Hiền

                   Phạm Thị Thuý Bình

                   Vũ Thị Bích Thủy

                   Vương Thị Nga

Từ số 01/2025 Đến số 98/2025

Được công nhận hoàn thành chương trình cấp Tiểu học

Đào Thị Thu Hường

HIỆU TRƯỞNG
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1 Tòng Nguyễn Diệu Anh 16/07/2014 Bệnh viện Đa khoa thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên 8 9 T 9 8 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

2 Lò Hoàng Anh 28/12/2014 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 7 6 H 6 6 6 7 5 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T

3 Thái Thị Kim Anh 28/12/2014 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 7 8 T 8 8 7 8 8 T T T T T T T T T Đ Đ Đ T Đ T T T T T

4 Nguyễn Thái Bảo 21/11/2014 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 9 8 T 9 10 10 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

5 Hứa Minh Doanh 01/05/2014 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 6 6 T 5 5 6 6 6 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T

6 Quàng Thị Bảo Hân 19/02/2014 Xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 7 8 T 8 8 7 9 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

7 Lò Bảo Hoàng 05/08/2014 Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 7 8 T 7 7 8 8 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

8 Lò Bích Huệ 02/03/2014

Trạm y tế Xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên 9 9 T 9 9 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

9 Lò Bảo Khanh 22/10/2014 Bệnh viện Đa khoa huyện Điện Biên 7 8 T 8 7 8 9 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

10 Lò Thị Tâm Lan 28/04/2014 Xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 9 9 T 9 9 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

11 Lò Thị Diệu Linh 17/03/2014 Đội 6 Xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 9 9 T 9 9 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

12 Lò Thảo Ly 21/11/2014 Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 8 8 T 7 8 8 8 8 T T H T T T T Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T T T

13 Lò Thị Trà My 30/11/2014 Bệnh viện Đa khoa huyện Điện Biên 10 9 T 9 10 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

14 Lò Thị Bích Ngọc 16/06/2014 Bệnh viện Đa khoa huyện Điện Biên 7 8 T 7 7 8 8 8 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T

15 Lò Bảo Nguyên 06/10/2014 Bệnh viện Đa khoa huyện Điện Biên 6 6 H 6 5 5 6 6 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T

16 Quàng Thị Nhung 25/08/2014 Xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 8 7 T 7 8 8 8 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

17 Lường Hải Quân 31/12/2014 Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 8 9 T 9 8 8 9 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

18 Lò Hoàng Bảo Quân 09/01/2014 Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 10 9 T 9 9 10 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

19 Cà Lò Như Quỳnh 26/07/2014 Bệnh viện Đa khoa huyện Điện Biên 10 9 T 9 9 9 10 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

20
Lò Quyết

Thắng
07/04/2014

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên
7 7 H 7 6 7 8 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

21 Đoàn Thị Thanh Thảo 29/10/2014 Thị trấn Điện Biên Đông 9 9 T 10 10 9 9 9 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

22 Lò Văn Tiến 15/09/2013 Trạm y tế Xã ThanhYên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 5 6 H 6 7 6 6 5 H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T

23 Lò Bảo Trâm 09/10/2014 Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 6 8 H 6 7 8 8 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Chữ ký và họ tên giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG

          Phạm Thị Thuý Bình Đào Thị Thu Hường
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Năng lực cốt lõi

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC LỚP 5A2

 NĂM HỌC: 2024-2025

S
T

T

Ngày sinh
Nơi sinh

huyện, tỉnh

Môn học và hoạt động giáo dục
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2738

1067

2794

641
461

2596

2499

2074

1932

2481

3066

3050

2835

1072

439

2739

3061

2523

2815

Học 

nhờ

3039

535

3060

S
ố
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h

iế
u

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC LỚP 5A2

 NĂM HỌC: 2024-2025
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1

Bùi Châu Anh 17/08/2014 Xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 9 9 T 10 10 9 9 9 T T T T T T T T

2

Nguyễn Thanh  Bình 07/05/2014

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Điện Biên

7 7 T 9 8 8 7 8 T T T T T T T T

3

Lường Phương Chi 25/11/2014

Bệnh viện Đa khoa huyện Điện Biên

9 9 T 9 9 9 9 9 T T T T T T T T

4

Lò Thị Quế Chi 15/10/2014

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên

7 8 T 8 9 8 9 8 T T T T T T T T

5

Lường Thị Ngọc Điệp 18/09/2014

Bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

7 9 T 9 9 9 9 9 T T T T T T T T

6

Lò Chí Dũng 12/01/2014

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên

9 9 T 10 9 9 9 9 T T T T T T T T

7

Lò Hoàng Dy 13/08/2014

Bệnh viện hyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

6 5 H 5 8 8 7 7 H T T T T T T T

8

Lò Thị Thanh Hà 30/05/2014 Xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 10 9 T 10 9 9 9 9 T T T T T T T T

9

Lò Thu Hoài 05/01/2014 Xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 8 9 T 7 8 9 9 9 T T T T T T T T

10

Quàng Việt Hưng 05/01/2014

Bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên

6 7 T 7 7 8 8 8 T T T T T T T T

Năng lực đặc thù

Năng lực cốt lõi
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DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC LỚP 5A1

 NĂM HỌC: 2024-2025
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11

Lý Thị Thu Hương 15/03/2014

Bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

10 9 T 9 10 9 9 9 T T T T T T T T

12

Nguyễn Đình Quang Huy 18/12/2014

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên

7 7 T 7 7 6 8 5 H T T H Đ Đ Đ Đ

13

Lường Thị Thảo Huyền 27/03/2014

Bệnh viện đa khoa, tỉnh Điện Biên

7 8 T 7 9 8 9 7 T T T T T T T T

14

Lò Hoàng Lâm 01/02/2014 Xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 7 8 T 8 7 6 8 5 T T T T T T T T

15

Trần Thùy Linh 31/05/2014

Bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

7 7 T 8 8 8 7 8 T T T T T T T T

16

Hà Thị Tâm Lương 20/03/2014

 Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên

10 9 T 10 9 10 9 9 T T T T T T T T

17

Đoàn Thị Khánh Ly 07/09/2014

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên

5 5 H 5 5 5 5 5 H H H H Đ Đ Đ Đ

18

Lò Đại Nghĩa 03/05/2014

Bệnh viện huyện Điện Biên

7 7 T 9 8 8 9 8 T T T T T T T T

19

Lò Hoàng Phúc 26/04/2014

Tramj y tế xã Thanh Yên huyện Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên
6 6 H 8 7 6 7 6 H H H H Đ Đ Đ Đ

20

Hoàng Anh Quân 11/11/2014

Bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

8 7 T 7 7 8 9 8 T T T T T T T T

21

Quàng Mạnh Quyết 05/01/2014

Xuân Lao, Mường Ảng, Điện Biên

9 6 T 9 8 8 7 8 T T H T Đ Đ Đ Đ

22

Quàng Duy Tâm 29/09/2014

Bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên

8 7 T 6 6 7 7 8 T T T T Đ Đ Đ Đ

23

Quàng Duy Thân 08/04/2014

Bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên

7 6 H 7 6 8 7 7 T H T T T T T T

24

Lò Anh Tú 30/07/2014

Bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên

9 9 T 10 9 9 9 9 T T T T T T T T



25

Lò Thị Thanh Vân 15/05/2014

Trung tâm y tế huyện Điện Biên 

6 5 H 6 6 6 7 5 H H H H Đ Đ Đ Đ

26

Nguyễn Minh Ánh Vi 26/09/2014

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên

8 7 T 8 8 7 9 7 T T T T T T T T

                                                                                          Trong bảng này có  .....  học sinh

Chữ ký và họ tên giáo viên chủ nhiệm

Đồng Nghĩa Hiền

Được công nhận hoàn thành chương trình cấp Tiểu học
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5A1
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2767

5A1
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5A1
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2615

5A1

T T T T T T T T T T T
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5A1

T T T T T T T T T T T

2735
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T T T Đ Đ Đ T T T T T
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DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC LỚP 5A1

 NĂM HỌC: 2024-2025
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T T T T T T T T T T T

2032

5A1

Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T

2228

5A1

T T T T T T T T T T T

2599

5A1

T T T T T T T T T T T

2740

5A1

T T T T T T T T T T T

2557

5A1

T T T T T T T T T T T

2790

5A1

Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T

2550

5A1

T T T T T T T T T T T

1079

5A1

Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T

2480

5A1

T T T T T T T T T T T

2674

5A1

T Đ Đ Đ Đ T T T T T T

3119

5A1

Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T

2717

5A1

T T T T T T T T T T T

1060

5A1

T T T T T T T T T T T

2688

5A1



Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T

3093

5A1

T T T T T T T T T T T

Học 

nhờ
5A1

                                                                                          Trong bảng này có  .....  học sinh

Từ số 1/2025 Đến số 82/2025

HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Thu Hường

Được công nhận hoàn thành chương trình cấp Tiểu học





1 Phạm Đoàn Gia Bảo 10/8/2014

2 Lã Văn Đạt 18/8/2014

3 Phạm Hải Đăng 05/12/2014

4 Đinh Xuân Hưng 11/10/2014

5 Đinh Quang Khải 11/11/2014

6 Lò Minh Khang 30/03/2014

7 Nông Nhật Khánh 18/11/2014

8 Pờ Thùy Kim 13/5/2014

9 Vũ Văn May 09/11/2014

10 Nguyễn Bảo Minh 29/10/2014

11 Lù Hải Nam 27/9/2014

12 Vũ Bảo Ngọc 06/02/2014

13 Cà Việt Nhật 07/02/2014

14 Ng Phạm Long Nhật 23/02/2014

15 Lò Linh Nhi 24/8/2014

16 Ng Thị Lan Phương 15/04/2014

17 Đoàn Ng Duy Quân 07/06/2014

18 Lê Thị Như Quỳnh 25/1/2014

19 Lường Văn Thuận 10/3/2014

20 Lò Bảo Trâm 28/4/2014

21 Lay Văn Tuân 14/12/2014

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC LỚP 5A4

 NĂM HỌC: 2024-2025

S
T

T

Họ và tên Ngày sinh



22 Lường T Thúy  Vân 04/10/2014

23 Lò Anh Vũ 01/12/2014

24 Tòng Thảo Vy 01/4/2014

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Vương Thị Nga





Bệnh Viện đa khoa huyện Điện Biên 5 6 H 8 6 6 6 6 H H

Bệnh Viện đa khoa tỉnh Điện Biên 5 6 H 5 6 6 7 5 H H

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 7 7 T 8 7 8 7 8 T T

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 7 8 T 8 7 7 8 8 T T

Bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên 10 9 T 10 10 9 10 9 T T

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 8 8 T 8 7 8 9 8 T T

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 10 9 T 9 7 8 9 8 T T

Nà Hừ 1 -Bum Nưa- Mường Tè-Lai Châu 10 9 T 10 9 9 10 9 T T

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Điện Biên 7 6 H 8 5 6 7 5 H H

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Điện Biên 8 8 T 8 7 8 8 8 T T

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Điện Biên 8 7 H 8 7 6 8 6 H H

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 10 9 T 9 10 9 10 9 T T

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Điện Biên 9 8 T 9 8 8 9 8 T T

Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Điện Biên 9 8 T 9 7 9 9 9 T T

Xã Thanh Yên huyện Điện Biên tỉnh Điên Biên 6 7 H 8 7 7 7 8 H H

Bệnh viện Đa Khoa Tnh Điện Biên 9 9 T 9 8 7 9 8 T T

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 9 9 T 9 9 9 9 9 T T

Trạm y tế xã Thanh Yên huyện Điện Biên 10 9 T 9 9 9 10 9 T T

Bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên 7 7 H 7 7 8 8 7 H H

Bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên 9 9 T 9 9 9 9 9 T T

Xã Thanh Yên huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên 9 9 T 9 9 8 9 8 T T
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DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC LỚP 5A4

 NĂM HỌC: 2024-2025

Nơi sinh

huyện, tỉnh

Môn học và hoạt động giáo dục



Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 9 9 T 9 9 9 9 9 T T

Xã Thanh Yên huyện Điện Biên tỉnh Điên Biên 8 8 T 9 8 7 9 8 T T

Xã Chiềng Sinh-huyện Tuần Giáo- tỉnh Điện Biên 5 6 H 5 5 6 6 6 H H

Được công nhận hoàn thành chương trình cấp Tiểu học
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H H Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ 3046

H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ 1475

T T T T T T T T T T T T T T T T T 1477

T T T T T T T T T T T T T T T T T 2203

T T T T T T T T T T T T T T T T T 1464

T T T T T T T T T T T T T T T T T 2337

T T T T T T T T T T T T T T T T T 2212

T T T T T T T T T T T T T T T T T
Học 

nhờ

H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ 1280

T T T T T T T T T T T T T T T T T 2407

H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ 2219

T T T T T T T T T T T T T T T T T 1342

T T T T T T T T T T T T T T T T T 211

T T T T T T T T T T T T T T T T T 2291

H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ 3147

T T T T T T T T T T T T T T T T T 1350

T T T T T T T T T T T T T T T T T
Học 

nhờ

T T T T T T T T T T T T T T T T T 2906

H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ 1389

T T T T T T T T T T T T T T T T T 2352

T T T T T T T T T T T T T T T T T 2208
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DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC LỚP 5A4

 NĂM HỌC: 2024-2025

Năng lực đặc thù

T
rá
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 n

h
iệ

m

Môn học và hoạt động giáo dục Năng lực cốt lõi



T T T T T T T T T T T T T T T T T 2219

T T T T T T T T T T T T T T T T T 31

H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ 1385

Từ số 1/2025 Đến số 98/2025

HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Thu Hường

Được công nhận hoàn thành chương trình cấp Tiểu học
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1 Ngô Gia Bảo 01/02/2014

2 Nguyễn Thái Bảo 12/06/2014

3 Trần Đoàn Thái Bảo 10/12/2014

4 Nuyễn Thị Minh Châu 11/09/2014

5 Lò Minh Hoàng 24/08/2014

6 Trần Đăng Huy 16/02/2014

7 Phạm Quang Khải 24/01/2014

8 Quản Anh Kiệt 09/01/2014

9 Quàng Anh Kiệt 09/08/2014

10 Vũ Tuệ Lâm 22/10/2014

11 Đinh Gia Linh 25/09/2014

12 Lò Thuỳ Linh 20/02/2014

13 Lường Đức Long 07/9/2014

14 Lù Thị Khánh Ly 27/10/2014

15 Nguyễn Thị Yến Nhi 29/7/2014

16 Phạm Thị Nhi 28/01/2014

17 Trương Lâm Nhi 18/12/2014

18 Đỗ Xuân Sáng 02/04/2014

19 Lò Duy Thái 23/10/2014

20 Lò Thị Thanh Trà 09/02/2014

21 Lò Thuỳ Trâm 02/11/2014

22 Đặng Minh Triết 26/6/2014

23 Nguyễn Thành Trung 03/3/2014

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC LỚP 5A3

 NĂM HỌC: 2024-2025

S
T

T

Họ và tên Ngày sinh



24 Nguyễn Thị Nhật Uyên 26/01/2014

25 Phạm Bảo Vy 13/5/2014

Chữ ký và họ tên giáo viên chủ nhiệm

Vũ Thị Bích Thuỷ



Bệnh Viện đa khoa tỉnh Điện Biên 10 9 T 9 10 9 9 9 T T T

Khoa Sản - Bệnh viện Tỉnh Điện Biên 8 7 T 7 8 8 7 8 T T T

Bệnh Viện đa khoa tỉnh Điện Biên 9 8 T 8 9 8 9 8 T T T

Bệnh viện Tỉnh Điện Biên 10 9 T 9 10 10 9 9 T T T

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 7 7 T 7 7 8 7 7 H H T

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 9 8 T 7 8 8 7 9 T T T

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 7 7 T 7 5 6 7 5 H H T

Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Điện Biên 9 9 T 9 9 9 8 9 T T T

Xã Thanh Yên huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên 6 6 H 7 5 6 6 6 H H H

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Sơn La 9 9 T 8 10 9 8 9 T T T

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 9 8 T 8 9 8 9 8 T T T

Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Điện Biên 9 9 T 9 10 10 9 9 T T T

Xã Thanh Yên huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên 5 6 H 6 5 6 6 5 H H H

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 9 8 T 8 8 8 9 8 T T T

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 7 8 T 8 7 8 7 7 T T T

Bệnh viện Đa Khoa Tnh Điện Biên 9 9 T 8 8 9 9 9 T T T

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 5 8 T 8 7 8 8 7 H T T

Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Điện Biên 10 9 T 9 9 9 9 9 T T T

Xã Thanh Yên huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên 8 7 T 8 6 8 8 8 T H T

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 10 9 T 9 9 9 9 9 T T T

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 7 8 T 7 7 8 7 8 T T T

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 10 9 T 9 9 9 9 9 T T T

Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên 5 6 H 7 5 6 6 6 H H H
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DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC LỚP 5A3

 NĂM HỌC: 2024-2025

Nơi sinh

huyện, tỉnh

Môn học và hoạt động giáo dục



Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 9 9 T 9 10 10 9 9 T T T

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 9 9 T 8 8 8 9 8 T T T

                                                                                          Trong bảng này có  .....  học sinh

Được công nhận hoàn thành chương trình cấp Tiểu học
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T T T T T T T T T T T T T T T T 1484 5A3

T T T T T T T T T T T T T T T T 2205 5A3

T T T T T T T T T T T T T T T T 2398 5A3

T T T T T T T T T T T T T T T T 4693 5A3

T Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T Đ Đ T T Đ T Đ 2153 5A3

T T T T T T T T T T T T T T T T 2220 5A3

T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T Đ T Đ 1197 5A3

T T T T T T T T T T T T T T T T 1594 5A3

T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T Đ T Đ 2286 5A3

T T T T T T T T T T T T T T T T 4001 5A3

T T T T T T T T T T T T T T T T 1333 5A3

T T T T T T T T T T T T T T T T 2224 5A3

H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T Đ Đ Đ 2272 5A3

T T T T T T T T T T T T T T T T 349 5A3

T T T T T T T T T T T T T T T T 5A3

T T T T T T T T T T T T T T T T 2288 5A3

H Đ Đ Đ T Đ Đ T T T Đ T T Đ Đ Đ 4031 5A3

T T T T T T T T T T T T T T T T 2213 5A3

T Đ Đ Đ Đ T T T T Đ T T T Đ T Đ 4002
5A3

T T T T T T T T T T T T T T T T 5A3

T T T T T T T T T T T T T T T T 1635 5A3

T T T T T T T T T T T T T T T T 2247 5A3

H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T Đ Đ Đ 1729 5A3
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DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC LỚP 5A3

 NĂM HỌC: 2024-2025

Môn học và hoạt động giáo dục



T T T T T T T T T T T T T T T T 174 5A3

T T T T T T T T T T T T T T T T 4751 5A3

                                                                                          Trong bảng này có  .....  học sinh

Từ số 1/2025 Đến số 98/2025

HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Thu Hường

Được công nhận hoàn thành chương trình cấp Tiểu học


